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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: 344 /BC-STP
	Lâm Đồng, ngày  05  tháng 12 năm 2022


BÁO CÁO

Phân tích, tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát đánh giá tình hình thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng


	Kính gửi:
	

	
	- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

	
	- Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp.


Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Kế hoạch số 688/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch
 và phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
Sở Tư pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả điều tra, khảo sát như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH:

1. Mục đích điều tra, khảo sát:

Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật qua đó xem xét, đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng làm cơ sở để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Đối tượng, phương pháp, thời gian và nội dung điều tra, khảo sát:

2.1. Đối tượng, thời gian và địa bàn điều tra, khảo sát:

Điều tra, khảo sát lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các sở, ngành, một số địa phương trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp và người lao động có liên quan đến lĩnh vực điều tra. Cụ thể chia thành 02 nhóm đối tượng: 
Nhóm đối tượng là công chức các sở ngành và UBND cấp huyện, cấp xã trực tiếp tham mưu thực hiện công tác hỗ trợ (sau đây gọi là Đối tượng 01).

Nhóm đối tượng là doanh nghiệp và người lao động, hướng dẫn viên du lịch; viên chức hoạt động nghệ thuật là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng 4 và là viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (sau đây gọi là Đối tượng 02 - Đối tượng được nhận hỗ trợ).
Thời gian tiến hành điều tra, khảo sát: từ 05/10/2022 đến 28/10/2022
2.2. Phương pháp điều tra, khảo sát:

Phương pháp điều tra, khảo sát được thực hiện như sau:

 - Phát phiếu điều tra cho đối tượng trả lời phiếu, giải thích mục đích điều tra, nội dung, yêu cầu để đối tượng tự lựa chọn phương án trả lời.

 - Kiểm tra phiếu trước khi thu và yêu cầu đối tượng trả lời phiếu bổ sung các câu hỏi chưa trả lời (nếu có).

- Kiểm đếm và tổng hợp, ghi chú các thông tin điều tra.

- Xây dựng Báo cáo phân tích và tổng hợp kết quả điều tra.

2.3 Nội dung: 

Sở Tư pháp đã phát 156 phiếu điều tra khảo sát và thu về 156 phiếu, đạt tỷ lệ 100% cho đối tượng 01; phát 138 phiếu điều tra khảo sát và thu về 138 phiếu, đạt tỷ lệ 100% cho đối tượng 02. Tổng cộng số phiếu điều tra khảo sát đã thực hiện là 294 phiếu.

Việc điều tra, khảo sát nhằm tập trung ý kiến đánh giá về tình hình thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thu thập, ghi nhận ý kiến của đối tượng được khảo sát, các kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân làm cơ sở để đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

II. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT 
1. ĐỐI VỚI CÂU HỎI ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT CHUNG (đối tượng 01 và 02)
Câu 1:  Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, kéo dài, thời gian qua, ông/bà có bị ảnh hưởng hay gặp khó khăn gì không  
	


Tổng hợp điều tra, khảo sát kết quả như sau: 
	
	Đối tượng 01: 156 phiếu
	Đối tượng 02: 138 phiếu

	Có bị ảnh hưởng, khó khăn
	114/156 = 73,07%
	130/138 = 94,2 %

	Không bị ảnh hưởng, khó khăn
	42/156 = 26,93%

	8/138 = 5,8%


Kết quả điều tra khảo sát cho thấy 130/138 (tỷ lệ 94,2%) phiếu do người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp đánh giá dịch Covid-19 có ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi cá nhân và đời sống xã hội và chính sách hỗ trợ cho đối tượng này là hoàn toàn phù hợp và kịp thời. 

	Các khó khăn, ảnh hưởng tập trung ở các nội dung:

Đối tượng 01 (114 phiếu)

Đối tượng 02 (130 phiếu)

Ảnh hưởng về tài chính, thu nhập (Giảm thu nhập, mất thu nhập)

21 ý kiến
100 ý kiến
Ảnh hưởng về việc làm (Mất việc, làm việc không trọn thời gian)
10 ý kiến
39 ý kiến
Ảnh hưởng về sức khỏe (thể chất/ tinh thần)

78 ý kiến
59 ý kiến



Những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra phần lớn là ảnh hưởng về tài chính, thu nhập và sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Ngoài ra còn có các khó khăn khác như học sinh các cấp học không được đến trường, không được tham gia các hoạt động để phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần; đi lại khó khăn, không đi khám bệnh ngoại tỉnh được; trong thời dịch bệnh, nhiều công chức, cơ quan, đơn vị đơn vị tập trung ở công sở phục vụ công tác phòng chống dịch quá nhiều, không có thời gian cho gia đình.
Câu 2:  Ông/bà có biết đến các chính sách, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19?

Tổng hợp điều tra, khảo sát kết quả như sau:

	
	Đối tượng 01: 156 phiếu
	Đối tượng 02: 138 phiếu

	Có biết
	155/156 = 99,4%
	125/138 = 90,6 %

	Không biết
	1/156 = 0,6%
	11/138 = 7,4%

	Không quan tâm
	0/156
	2/138 = 1,4%


Phần lớn các đối tượng được khảo sát đều biết đến các chính sách, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (280/294 phiếu = 95,2%), trong đó đối tượng là công chức nhà nước đạt 99,4% biết đến các chính sách hỗ trợ. 
Câu 3: Ông/bà đã tìm hiểu các chính sách pháp luật về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thông qua hình thức nào? (có thể lựa chọn nhiều phương án)
Tổng hợp điều tra, khảo sát kết quả như sau:

	
	Đối tượng 01: 156 phiếu
	Đối tượng 02: 138 phiếu

	Qua thông báo của thôn/ tổ dân phố
	78 ý kiến
	36 ý kiến

	Qua phương tiện thông tin đại chúng (Internet, đài phát thanh, truyền hình, báo chí...)
	112 ý kiến
	105 ý kiến

	Qua tài liệu, văn bản pháp luật
	119 ý kiến
	45 ý kiến

	Qua hoạt động của các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ…)
	59 ý kiến
	20 ý kiến


Việc tìm hiểu các quy định của pháp luật về về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được tiếp cận từ nhiều nguồn khác nhau, phổ biến nhiều nhất là tìm hiểu qua phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng xã hội và qua tài liệu văn bản pháp luật.
Ngoài ra các đối tượng được khảo sát còn tìm hiểu các chính sách thông qua: các văn bản của Chính phủ, của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, qua công tác triển khai thực hiện từ UBND tỉnh đến địa phương; hệ thống egov Lâm Đồng; thông báo của doanh nghiệp nơi đang làm việc…
Câu 4: Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, ông/bà có được nhận hỗ trợ theo chính sách pháp luật của Nhà nước hay không?
Tổng hợp điều tra, khảo sát kết quả như sau:

	
	Đối tượng 01: 156 phiếu
	Đối tượng 02: 138 phiếu

	Không
	135/156 = 86,5%
	20/138 = 14,5%

	Có
	21/156 = 13,5%
	118/138 = 85,5%


Có 118/138 (tỷ lệ 85.5%) người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp trả lời có nhận được hỗ trợ theo chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong 85.5% đối tượng được nhận hỗ trợ chia thành các nhóm cụ thể như sau: 
- Người sử dụng lao động đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: 11 /118 phiếu.
- Người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: 21 /118 phiếu.
- Người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động: 02 /118 phiếu.
- Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: 10 /118 phiếu.
- Người lao động ngừng việc: 04 /118 phiếu.
- Viên chức hoạt động nghệ thuật (đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng 4 và là viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật): 15 /118 phiếu.
- Người lao động là hướng dẫn viên du lịch: 15 /118 phiếu.
Ngoài các đối tượng nêu trên, cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ được hỗ trợ tiêm phòng sớm và điều trị bệnh; đối tượng được nhận hỗ trợ theo chính sách pháp luật của Nhà nước (đối tượng bị cách ly y tế và tiếp xúc trực tiếp với F0); đối tượng bảo trợ xã hội, thuộc hộ nghèo ở địa phương, người có công với Cách mạng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng gặp khó khăn cũng được nhận hỗ trợ do dịch Covid-19.

Câu 5. Ông/bà đánh giá như thế nào về thủ tục, thành phần hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19?

Tổng hợp điều tra, khảo sát kết quả như sau:
	
	Đối tượng 01: 156 phiếu
	Đối tượng 02: 138 phiếu
	Tỷ lệ chung

	Đơn giản, dễ thực hiện
	66/156 = 42,3%
	45/138 = 32,6%
	111/294 = 37,76%

	Bình thường
	81/156 = 51,92%
	76/138 = 55,1%
	157/294 = 53,4%

	Phức tạp, phải thực hiện nhiều lần
	9/156 = 5,78%
	17/138 = 12,3%
	26/294 = 8,84%


Có 111/294 (37,76%) phiếu điều tra khảo sát đánh giá thủ tục, thành phần hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ là “đơn giản, dễ thực hiện”; 157/294 (53,4%) phiếu điều tra khảo sát đánh giá thủ tục, thành phần hồ sơ “bình thường”; 26/294 (8,84%) phiếu điều tra khảo sát đánh giá thủ tục, thành phần hồ sơ “Phức tạp, phải thực hiện nhiều lần”.
Lý do hồ sơ phải thực hiện nhiều lần: Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 dùng từ khó hiểu, dễ hiểu nhầm: đối tượng thụ hưởng chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nên khó cho cơ quan Nhà nước và người lao động trong việc xác định đối tượng; các văn bản thay đổi lên tục; trong điều kiện giãn cách do dịch, nhân viên tạm hoãn hợp đồng lao động ở xa khó ký giấy tờ tạm hoãn…
Câu 6. Ông/bà cho biết mức độ hài lòng của mình về cách hướng dẫn, giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền?

Tổng hợp điều tra, khảo sát kết quả như sau:

	
	Đối tượng 01: 156 phiếu
	Đối tượng 02: 138 phiếu

	Rất hài lòng
	40/156 = 25,64%
	15/138 = 10,9%

	Hài lòng
	74/156 = 47,43%
	65/138 = 47,1%

	Bình thường
	42/156 = 26,92%
	46/138 = 33,3%

	Không hài lòng
	
	6/138 = 4,35%

	Rất không hài lòng
	
	6/138 = 4,35%


Đánh giá mức độ hài lòng về cách hướng dẫn, giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ có 55/294 (tỷ lệ 18,7%) phiếu trả lời “rất hài lòng”; 139/294 (tỷ lệ 47%) phiếu trả lời “hài lòng”; 88/294 (tỷ lệ 30%) phiếu trả lời “bình thường”; 12/294 (tỷ lệ 04%) phiếu trả lời “không hài lòng”. 
Câu 7. Ông/bà đánh giá như thế nào về thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19?
Tổng hợp điều tra, khảo sát kết quả như sau:
	
	Đối tượng 01: 156 phiếu
	Đối tượng 02: 138 phiếu
	Tỷ lệ chung
	

	Nhanh chóng, đúng hẹn
	66/156 = 42,3%
	40/138 = 28,9%
	106/294 = 36,1%
	

	Bình thường
	83/156 = 53,2%
	82/138 = 59,4%
	165/294 = 56,1%
	

	Chậm, chưa đúng hẹn.
	7/156 = 4,5%
	14/138 = 10,1%
	21/294 = 7,1%
	

	Ý kiến khác
	
	2/138 = 1,6%
	
	


Đánh giá về thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ có 106/294 (tỷ lệ 36,1%) phiếu trả lời “nhanh chóng, đúng hẹn”; 165/294 (tỷ lệ 56,1%) phiếu đánh giá là “bình thường”; 21/294 (tỷ lệ 7,1%) phiếu trả lời “Chậm, chưa đúng hẹn”. 
Trong điều kiện khó khăn dịch bệnh, hạn chế về thời gian, việc triển khai chính sách pháp luật mà không có công tác tập huấn, phổ biến, hướng dẫn chi tiết, cụ thể về công tác hỗ trợ nhưng đã có gần 60% đánh giá “rất hài lòng” và “hài lòng” về cách hướng dẫn hồ sơ, hơn 92% đánh giá thời gian giải quyết “nhanh chóng” và “bình thường” cho thấy công chức trực tiếp tham gia công tác hỗ trợ đã có những cố gắng tốt nhất có thể để thực hiện nhiệm vụ cũng như sự năng động, nhạy bén và trách nhiệm cần thiết để góp phần chuyển tải chính sách pháp luật đi vào đời sống xã hội. 
Câu 8. Đánh giá của ông/bà về mức hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19?
Tổng hợp điều tra, khảo sát kết quả như sau:

	
	Đối tượng 01: 156 phiếu
	Đối tượng 02: 138 phiếu
	Tỷ lệ chung

	Rất cao
	14/156 = 8,9%
	9/138 = 6,5%
	23/294 = 7,8%

	Cao
	49/156 = 31,4%
	40/138 = 28,9%
	89/294 = 30,3%

	Trung bình
	84/156 = 53,8%
	74/138 = 53,6%
	158/294 = 53,7%

	Thấp
	8/156 = 5,1%
	15/138 = 11%
	23/294 = 7,8%

	Rất thấp
	1/156 = 0,8%
	
	1/294 = 0,3%


Đánh giá mức hỗ trợ là “trung bình” chiếm tỷ lệ đa số 158/294 (tỷ lệ 53,7%), các mức đánh giá “rất cao; cao; thấp; rất thấp” chiếm tỷ lệ còn lại. Thống kê qua khảo sát cho thấy chính sách pháp luật về mức hỗ trợ là phù hợp.
Nhóm câu hỏi đánh giá về nội dung và tình hình triển khai thực hiện chính sách pháp luật (câu 9, 10, 11, 14)
Câu 9. Ông/bà đánh giá như thế nào đối với các quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 ? 
Tổng hợp điều tra, khảo sát kết quả như sau:

	
	Đối tượng 01: 156 phiếu
	Đối tượng 02: 138 phiếu
	Tỷ lệ chung

	Quy định rõ ràng, thuận tiện
	97/156 = 62,2%
	80/138 = 57,8%
	177/294 = 60,2%

	Quy định còn chung chung
	50/156 = 32,05%
	39/138 = 28,3%
	89/294 = 30,3%

	Quy định phức tạp
	7/156 = 4,5%
	19/138 = 13,9%
	26/294 = 8,8%

	Ý kiến khác
	2/156 = 1,25%
	
	


Ý kiến khác: Một số quy định chưa rõ ràng, chưa thống nhất.
Câu 10. Ông/bà đánh giá như thế nào về việc triển khai, thực hiện các quy định về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại địa phương?
Tổng hợp điều tra, khảo sát kết quả như sau:

	
	Đối tượng 01: 156 phiếu
	Đối tượng 02: 138 phiếu
	Tỷ lệ chung

	Kịp thời, đầy đủ
	100/156 = 64,1%
	56/138 = 40,6%
	156/294 = 53,1%

	Bình thường
	51/156 = 32,7%
	68/138 = 49,3%
	119/294 = 40,5%

	Không kịp thời, đầy đủ
	5/156 = 3,2%
	14/138 = 10,1%
	19/294 = 6,5%

	Ý kiến khác
	
	
	


Một số ý kiến khác: Chính sách kịp thời nhưng kinh phí phân bổ chưa kịp thời.
Câu 11. Ông/bà đánh giá như thế nào về sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong việc giải quyết hồ sơ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19?
Tổng hợp điều tra, khảo sát kết quả như sau:

	
	Đối tượng 01: 156 phiếu
	Đối tượng 02: 138 phiếu
	Tỷ lệ chung

	Tốt
	95/156 = 60,7%
	59/138 = 42,7%
	154/294 = 52,4%

	Bình thường
	60/156 = 38,5%
	69/138 = 50%
	129/294 = 43,9%

	Chưa tốt
	1/156 = 0,8%
	10/138 = 7,3%
	11/294 = 3,7%


Câu 14. Ông/bà đánh giá như thế nào đối với các quy định về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19?
Tổng hợp điều tra, khảo sát kết quả như sau:

	
	Đối tượng 01: 156 phiếu
	Đối tượng 02: 138 phiếu
	Tỷ lệ chung

	Rất hiệu quả
	31/156 = 19,9%
	11/138 = 7,97%
	42/294 = 14,3%

	Hiệu quả
	85/156 = 54,5%
	68/138 = 49,3%
	153/294 = 52%

	Bình thường
	38/156 = 24,35%
	55/138 = 39,8%
	93/294 = 31,6%

	Không hiệu quả (lý do)
	02/156 = 1,25%
	04/138 = 2,93%
	06/294 = 02%


Lý do không hiệu quả: Số tiền nhận được quá ít so với thiệt hại; Nhà nước bỏ tiền quá nhiều vào hỗ trợ; đây là chính sách nhất thời, chi hỗ trợ cho các đối tượng là chưa đồng đều vì có những người dù mất việc làm nhưng chỉ là tạm thời trong thời gian đó họ vẫn kiếm nguồn thu nhập khác để trang trải cuộc sống; quan liêu, không đến tay người lao động...
Đánh giá về nội dung và tình hình triển khai thực hiện chính sách pháp luật: 60,2% số phiếu khảo sát đánh giá các quy định về chính sách hỗ trợ là “rõ ràng, thuận tiện”;  30,3% cho rằng “quy định còn chung chung”. 
Đánh giá về việc triển khai thực hiện có 53,1% số phiếu đánh giá là “kịp thời,đầy đủ”; 40,5% đánh giá là “bình thường”; 6,5% số phiếu đánh giá “không kịp thời,đầy đủ”. 
Đánh giá về sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong việc giải quyết hồ sơ hỗ trợ: 52,4% đánh giá “phối hợp tốt”; 43,9% đánh giá “bình thường”, chỉ còn 3,7% đánh giá “phối hợp chưa tốt”. 
Đánh giá về tính hiệu quả của chính sách hỗ trợ có 66,3% đánh giá “rất hiệu quả” và “hiệu quả”; 31,65 đánh giá “bình thường”; 02% đánh giá “không hiệu quả”. 
Kết quả này cho thấy các văn bản quy phạm pháp luật về hỗ trợ khó khăn do dịch covid-19 nói chung đã được quy định đầy đủ, bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân trí, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán và phù hợp khi các quy định có thể được hiểu thống nhất, thuận tiện khi thực hiện, áp dụng. Bên cạnh đó cũng còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ thấp) chưa quan tâm hoặc chưa được tiếp cận, tìm hiểu các quy định của pháp luật. 

Nhóm câu hỏi đánh giá về các khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ (câu 12, 13)
Câu 12. Theo ông/bà, trong quá trình triển khai, thực hiện các quy định về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại địa phương có phát sinh các khó khăn, bất cập hay không? 
Tổng hợp điều tra, khảo sát kết quả như sau:

	
	Đối tượng 01: 156 phiếu
	Đối tượng 02: 138 phiếu
	Tỷ lệ chung

	Có phát sinh khó khăn, bất cập
	65/156 = 41,7%
	42/138 = 30,4%
	107/294 = 36,4%

	Không phát sinh khó khăn, bất cập
	89/156 = 57,05%
	83/138 = 60,1%
	172/294 = 58,5%

	Không biết/ Không quan tâm
	2/156 = 1,25%
	13/138 = 9,5%
	15/294 = 5,1%


Có 172/294 (tỷ lệ 58,5%) phiếu đánh giá không có “phát sinh khó khăn, bất cập”; 107/294 (tỷ lệ 36,4%) phiếu trả lời có “phát sinh khó khăn, bất cập”, trong đó tập trung ở các khó khăn, bất cập như sau (được chọn nhiều phương án):
	
	Đối tượng 01: 156 phiếu
	Đối tượng 02: 138 phiếu
	Tổng số

	Điều kiện để được nhận hỗ trợ
	33 ý kiến
	27 ý kiến
	60 ý kiến

	Thủ tục hành chính
	14 ý kiến
	12 ý kiến
	26 ý kiến

	Thời gian giải quyết
	11 ý kiến
	12 ý kiến
	23 ý kiến

	Ý kiến khác
	07 ý kiến
	
	


Một số ý kiến khác như văn bản hướng dẫn chồng chéo; quy định chưa cụ thể; ban hành nhiều văn bản triển khai liên tục và có nội dung khác nhau dẫn đến địa phương không kịp thay đổi theo; việc hỗ trợ cho các đối tượng là F0, F1 ở địa phương gặp khó khăn do đối tượng được hỗ trợ không có.
Câu 13. Theo ông/bà, trong quá trình triển khai, thực hiện các quy định về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại địa phương có phát sinh tiêu cực hay không? 
Tổng hợp điều tra, khảo sát kết quả như sau:

	
	Đối tượng 01: 156 phiếu
	Đối tượng 02: 138 phiếu
	Tỷ lệ chung

	Có phát sinh tiêu cực
	6/156 = 3,85%
	24/138 = 17,4%
	30/294 = 10,2%

	Không phát sinh tiêu cực
	137/156 = 85,3%
	86/138 = 62,35
	223/294 = 75,9%

	Không biết/ Không quan tâm
	13/156 = 10,85%
	28/138 = 20,25%
	41/294 = 13,9%


Trong số 30/294 (tỷ lệ 10,2%) phiếu đánh giá “có phát sinh tiêu cực” tập trung ở những nội dung sau:
	
	Đối tượng 01: 06 phiếu
	Đối tượng 02: 24 phiếu

	Chi phí lót tay
	
	6/24

	Quen biết
	1/6
	7/24

	Nhận mức hỗ trợ cao/thấp hơn quy định
	
	2/24

	Biết mình có trong danh sách được hỗ trợ nhưng chưa được nhận hỗ trợ.
	
	2/24

	Biết người khác nhận hỗ trợ không đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn
	
	

	Ý kiến khác
	
	


Một số ý kiến khác đánh giá có bất cập về chính sách (hộ kinh doanh không khó khăn nhưng lại đủ điều kiện hỗ trợ trong khi các đối tượng khác khó hơn không được hỗ trợ)
Nhóm câu hỏi đánh giá về tình hình tuân thủ các chính sách hỗ trợ đối tượng khó khăn do dịch Covid-19 (Câu 15, 16)

Câu 15. Ông/bà đã từng có kiến nghị, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 không?
Tổng hợp điều tra, khảo sát kết quả như sau:

	
	Đối tượng 01: 156 phiếu
	Đối tượng 02: 138 phiếu
	Tỷ lệ chung

	Có kiến nghị, phản ánh
	17/156 = 10,9%
	18/138 = 13,04%
	35/294 = 11,9%

	Không có kiến nghị, phản ánh
	139/156 = 89,1%
	120/138 = 86,96%
	259/294 = 88,1%


Có 35/294 (tỷ lệ 11,9%) phiếu trả lời “có kiến nghị, phản ánh” tập trung ở những nội dung sau:
	
	Đối tượng 01: 17 phiếu
	Đối tượng 02: 18 phiếu

	Yêu cầu được giải đáp khó khăn, vướng mắc trong trình tự, thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ
	2/17
	5/18

	Phản ánh hành vi của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc thực chính sách hỗ trợ (chậm trễ trong việc thực hiện trình tự, thủ tục, thực hiện không đúng chính sách pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành…
	
	5/18

	Kiến nghị những giải pháp, đề xuất về những chính sách hỗ trợ mới liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.
	4/17
	6/18


Ý kiến khác như về đối tượng gặp khó khăn thuộc ngành nông nghiệp không được quy định...
Câu 16. Ông/bà có biết đến các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến tình hình thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 không?
Tổng hợp điều tra, khảo sát kết quả như sau:

	
	Đối tượng 01: 156 phiếu
	Đối tượng 02: 138 phiếu
	Tỷ lệ chung

	Có 
	8/156 = 5,1%
	4/138 = 2,9%
	12/294 = 4,1%

	Không 
	148/156 = 94,9%
	134/138 = 97,1%
	282/294 = 95,9%


Có 12/294 (tỷ lệ 4,1%) phiếu cho biết có khiếu nại liên quan đến việc chậm chi trả tiền hỗ trợ; hồ sơ, trình tự chưa đúng; hỏi đáp các chính sách về đối tượng, thành phần hồ sơ; xét hỗ trợ không đúng đối tượng; khiếu nại về đối tượng được hưởng chế độ.
Câu 17. Theo ông/bà, giải pháp nào dưới đây phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội trong thời gian tới ? (có thể lựa chọn nhiều phương án)
Tổng hợp điều tra, khảo sát kết quả như sau:

	
	Đối tượng 01 
	Đối tượng 02 

	Hoàn thiện hệ thống pháp luật về an sinh xã hội
	103
	76

	Nâng cao chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác hỗ trợ đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khả thi
	107
	62

	Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ công tác an sinh xã hội.
	95
	77

	Tăng cường công tác kiểm tra giám sát liên quan đến công tác hỗ trợ an sinh xã hội
	84
	53

	Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi pháp luật
	87
	55

	Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền liên quan trong việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ
	92
	50

	Xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng, trục lợi chính sách hỗ trợ
	87
	80


Một số ý kiến khác như mở cổng thông tin online, tiếp nhận ý kiến và phản hồi trực tiếp với người gặp khó khăn; tăng cường truyền thông và thông tin cho người dân được tốt hơn, tránh gây sai lệch thông tin gây hoang mang.
Hầu hết các giải pháp đưa ra điều tra, khảo sát đều nhận được tỷ lệ thống nhất đồng tình cao của các đối tượng trả lời, đặc biệt là các ý kiến trả lời của người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp thụ hưởng chính sách hỗ trợ. Bên cạnh đó, kết quả điều tra, khảo sát cũng nhận được đề xuất giải pháp khác phù hợp để nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội trong thời gian tới, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiếp tục và đưa vào các quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.
2. ĐỐI VỚI NHÓM CÁC CÂU HỎI DÀNH RIÊNG CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ CÔNG CHỨC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRỰC TIẾP THAM GIA THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ (với tổng số Phiếu điều tra khảo sát là 156 phiếu)
Câu 18. Ông/bà đánh giá như thế nào về tính “kịp thời” của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19? 
Tổng hợp điều tra, khảo sát kết quả như sau:

	Rất kịp thời
	Kịp thời
	Bình thường
	Chưa kịp thời

	44/156 = 28,2%
	90/156 = 57,7%
	14/156 = 8,9%
	8/156 = 5,2%


Qua kết quả điều tra, khảo sát việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg được đánh giá “rất kịp thời” đạt tỷ lệ 28,2%; “kịp thời” đạt tỷ lệ 57,7%; tỷ lệ đánh giá “chưa kịp thời” chỉ chiếm 5,2%, trong đó tập trung ở nội dung như chính sách được ban hành kịp thời nhưng kinh phí phân bổ triển khai thực hiện chưa kịp thời… 
Câu 19. Ông/bà đánh giá như thế nào về tính “đầy đủ” của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19?
Tổng hợp điều tra, khảo sát kết quả như sau:

	Đầy đủ
	Chưa đầy đủ

	141/156 = 90,3%
	15/156 = 9,75%


Qua kết quả điều tra, khảo sát việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg được đánh giá “đầy đủ” đạt tỷ lệ 90,3%; 15/156 phiếu trả lời “chưa đầy đủ” chiếm tỷ lệ 9,75%, trong đó tính “chưa đầy đủ (thiếu)” tập trung ở những nội dung: Đối tượng hỗ trợ (15/15 phiếu); Hình thức hỗ trợ (15/15 phiếu); Thời gian hỗ trợ (15/15 phiếu).
Bên cạnh việc đánh giá Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg chưa quy định đầy đủ VỀ đối tượng hỗ trợ, hình thức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, một số ý kiến khác bổ sung thêm một số đối tượng khác như lái xe đã có hợp đồng lao động nhưng thời điểm dịch Covid-19 đơn vị chạy xe rất ít hoặc không chạy nhưng tài xế không được hỗ trợ; quy định về điều kiện hỗ trợ còn thiếu.
Câu 20. Ông/bà đánh giá như thế nào về tính “thống nhất, đồng bộ” của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với các văn bản khác liên quan?
Tổng hợp điều tra, khảo sát kết quả như sau:
	Thống nhất, đồng bộ
	Không thống nhất, đồng bộ

	155/156 = 99,3%
	1/156 = 0,7%


Chỉ có 01/156 phiếu điều tra khảo sát chọn phương án “không thống nhất, đồng bộ”(tỷ lệ 0,7%) do cơ chế đối với Bộ, ngành và UBND tỉnh khi triển khai thực hiện Quyết điịnh số 23/2021/QĐ-TTg.

Câu 21. Đánh giá của ông/bà về tính “công khai, minh bạch” trong quy trình thực hiện các quy định về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19?
Tổng hợp điều tra, khảo sát kết quả như sau:
	Công khai minh bạch
	Tương đối công khai minh bạch
	Chưa công khai minh bạch
	Chưa có cơ sở đánh giá

	113/156 = 72,4%
	42/156 = 26,9%
	1/156 = 0,7%
	0/156


Về tính “công khai, minh bạch” trong quy trình thực hiện các quy định về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: 113/156 (tỷ lệ 72,4%) phiếu đánh giá các quy định của Chính sách pháp luật và cách thức triển khai thực hiện là “công khai, minh bạch”, chỉ 01/156 (tỷ lệ 0,7%) phiếu đánh giá “chưa công khai, minh bạch” do quy trình thực hiện còn mập mờ, khó hiểu, khó thực hiện dẫn đến làm sai, bỏ sót hoặc không đúng đối tượng.

Câu 22. Theo ông/bà, quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 có đáp ứng các yêu cầu sau? (có thể lựa chọn nhiều phương án)
Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát như sau:
	Sự phù hợp của các quy định với điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân trí, truyền thống văn hóa và phong tục tập quán.
	110 ý kiến

	Sự phù hợp của các quy định với điều kiện thực tế về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, nguồn tài chính để thi hành
	82 ý kiến

	Sự rõ ràng, cụ thể của các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức và trình tự, thủ tục thực hiện
	65 ý kiến

	Sự rõ ràng, cụ thể của các quy định để có thể thực hiện đúng, hiểu thống nhất, thuận tiện khi thực hiện, áp dụng.
	70 ý kiến


Qua điều tra khảo sát cho thấy các văn bản quy định về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cơ bản phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội, trình độ dân trí, truyền thống văn hóa phong tục tập quán của địa phương; tương đối phù hợp với điều kiện thực tế về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, nguồn tài chính, các biện pháp giải quyết vấn đề tại địa phương, dễ hiểu thuận tiện khi thực hiện, áp dụng. 
Sự phù hợp, rõ ràng, cụ thể của các quy định pháp luật có mối quan hệ tương quan lẫn nhau, quy định pháp luật nếu phù hợp với thực tiễn thi hành thì mới có thể áp dụng trong thực tế, mới có tính khả thi. Đồng thời tính phù hợp, rõ ràng và cụ thể sẽ dẫn đến cách hiểu đúng và thực hiện đúng, từ đó phản ánh được những kết quả tích cực trong quá trình xây dựng và áp dụng pháp luật đối với các nội dung liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội nói chung và hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 nói riêng.

Câu 23. Theo ông/bà, thực trạng về bộ máy, số lượng cán bộ, công chức, viên chức so với yêu cầu thực tiễn của việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19?
Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát như sau:
	Đáp ứng được yêu cầu
	Không đáp ứng được

	135/156 = 86,5%
	21/156 = 13,5%


Về thực trạng bộ máy, số lượng cán bộ, công chức, viên chức so với yêu cầu thực tiễn của việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, có 21/156 (tỷ lệ 13,5%) phiếu trả lời “không đáp ứng được” do không thể thẩm định các loại hồ sơ giấy tờ, điều kiện đối tượng... trong khi thời gian ngắn, gấp. Tất cả mọi thủ tục, quy trình triển khai thực hiện đều bắt đầu từ cơ sở, từ công chức cấp xã dẫn đến quá tải công việc trong điều kiện giãn cách do dịch bệnh, số người lao động được hỗ trợ nhiều trong khi việc xác nhận đối tượng người lao động trên địa bàn không đơn giãn và tùy tiện. Do vậy, số lượng công chức viên chức chưa thật sự đáp ứng yêu cầu công việc; cơ sở vật chất kỹ thuật (máy tính, dữ liệu mạng) chưa đáp ứng yêu cầu.
 Với mục tiêu cải cách hành chính và tăng cường tối đa công tác hệ thống hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về công dân, kết nối và chia sẻ với các cơ sở dữ liệu có liên quan khác trong thời gian tới sẽ phục vụ tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước nói chung trên môi trường điện tử.
Câu 24. Ông/bà có nhận được phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 không?
Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát như sau:
	Có
	Không

	9/156 = 5,8%
	147/156 = 94,2%


Có 147/156 (tỷ lệ 94,2%) phiếu trả lời không nhận được phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 09/156 (tỷ lệ 5,8%) phiếu trả lời có nhận được phản ánh, kiến nghị, khiếu nại chủ yếu tìm hiểu về các quy định của chính sách (đối tượng; điều kiện được thụ hưởng; giấy tờ phải nộp theo quy định); phản ánh thời gian nhận hồ sơ chậm; đối tượng bổ sung nhận hỗ trợ không rõ ràng giữa hộ gia đình và cá nhân; việc xét đối tượng được nhận hỗ trợ còn lúng túng...
II. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ
 
1. Nhận xét:
1.1 Tác động tích cực

Công tác điều tra, khảo sát được tiến hành theo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung theo Kế hoạch số 688/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh, nhận được sự đồng tình, phối hợp của các sở, ngành, địa phương, người lao động và các doanh nghiệp; các Phiếu điều tra khảo sát được thực hiện khách quan, trung thực, đảm bảo chất lượng, phản ánh được tình hình thi hành chính sách pháp luật về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.
Kết quả điều tra, khảo sát là nguồn thông tin khách quan, giúp các cơ quan nhà nước phát hiện những tồn tại, hạn chế, những kiến nghị, đề xuất trong công tác hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cũng như nắm bắt được những nguyện vọng, đề xuất từ phía đối tượng thụ hưởng chính sách và công chức trực tiếp thực hiện pháp luật để từ đó có giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian đến.

Các quy định của pháp luật về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 đã được các cá nhân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức tìm hiểu và áp dụng thực hiện. Việc tìm hiểu thông qua nhiều nguồn khác nhau chủ yếu là thông qua internet, đài phát thanh, truyền hình, báo chí thể hiện việc sử dụng hệ thống thông tin điện tử trong tình hình xã hội hóa hiện nay. Các cơ quan Nhà nước cần tiếp tục phát huy và nâng cao hơn nữa phương pháp, cách thức phổ biến pháp luật thông qua phương tiện thông tin điện tử, mạng xã hội để mọi người có thể cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác và rõ ràng nhất có thể. 
Đối với các câu hỏi dành cho đối tượng trả lời phiếu là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước, chủ yếu là câu hỏi khảo sát về nội dung xem xét tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật (theo Điều 7, Điều 8 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ) đã đánh giá được “tính kịp thời, đầy đủ; tính thống nhất, đồng bộ, khả thi” của chính sách pháp luật. Bên cạnh đó việc điều tra, khảo sát cũng đánh giá được tính công khai minh bạch, sự phù hợp của các quy định pháp luật với điều kiện kinh tế - xã hội, điều kiện dân trí, điều kiện bộ máy, số lượng cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành pháp luật.

Đối tượng được điều tra, khảo sát là cán bộ, công chức, viên chức đã quan tâm đến việc đánh giá “tính kịp thời, đầy đủ; tính thống nhất, đồng bộ, khả thi” của các quy định pháp luật về tình hình thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.  
Kết quả đánh giá này cũng đã thể hiện tính đúng đắn và hiệu quả của các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật để từ đó các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng như các cơ quan quản lý nhà nước ở các ngành, các cấp địa phương trong quá trình triển khai thi hành pháp luật cần tích cực triển khai hơn nữa việc thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật, nhằm mục đích sớm phát hiện ra các nội dung quy định không phù hợp để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
Nhìn chung, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho đối tượng gặp khó khăn như các Kế hoạch, Quyết định, Văn bản hướng dẫn để tổ chức thực hiện. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thực hiện hỗ trợ, có 91,16% số phiếu điều tra đánh giá các văn bản là “đơn giản, dễ thực hiện” và “bình thường”; về mức hỗ trợ có 53,74% số phiếu đánh giá là “trung bình”; 60,2% số phiếu đánh giá các quy định, điều kiện của chính sách là “rõ ràng, thuận tiện”; 53% số phiếu đánh giá văn bản quy phạm pháp luật ban hành “kịp thời, đầy đủ” để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19. Kết quả này cho thấy hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực này đã tương đối đầy đủ và kịp thời trong điều kiện nhà nước và xã hội tập trung chống dịch, hạn chế về thời gian, nhân lực, kinh phí, đi lại…
Chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 đã mang lại tác động tích cực đối với đời sống xã hội trong bối cảnh có quá nhiều khó khăn thách thức trong nước và thế giới, việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách khá kịp thời, đầy đủ và rõ ràng, hạn chế thấp nhất những thiếu sót, bất cập. Việc thi hành các chính sách hỗ trợ có tác động tích cực đến đời sống kinh tế-xã hội, giữ được ổn định xã hội trong tình hình dịch bệnh phức tạp, phù hợp với tinh thần, truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của Người Việt. 

1.2 Hạn chế

Qua kết quả tổng hợp từ điều tra, khảo sát, bên cạnh những đánh giá tích cực, Sở Tư pháp cũng đã thu thập thêm một số thông tin khác liên quan đến đối tượng, điều kiện, thủ tục và các khó khăn khác trong công tác hỗ trợ như:
- Số lượng thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo có thay đổi so với Quyết định công nhận hộ nghèo cuối năm 2019 như: sinh mới, từ trần, nhập khẩu, tách khẩu thời điểm trước ngày 31/12/2019 (chưa có trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019) do đó các xã phải rà soát, thống kê lại toàn bộ hộ nghèo, cận nghèo nên ảnh hưởng đến tiến độ công việc hỗ trợ.
- Các đối tượng tham gia hoạt động kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ không được hưởng hỗ trợ, trong khi các đối tượng như mất sức lao động, hưu trí, tuất thương binh - bệnh binh, chất độc hóa học gián tiếp… đang hưởng hỗ trợ hàng tháng được hỗ trợ.


- Cơ quan thẩm định hồ sơ về hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh, người lao động không giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm thường gặp khó khăn về xác nhận doanh thu, nguồn tài chính để trả lương, mức thu nhập của người lao động.

- Việc xác định và thẩm định các nhóm công việc thuộc đối tượng là lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp nhiều khó khăn. Bởi vì có những lao động thực hiện nhiều công việc khác nhau để kiếm sống nên khó xác định công việc chính của họ, việc thẩm định dựa trên tờ khai của người lao động nên chỉ mang tính tương đối. 

- Số lao động làm việc thời vụ, không được ký hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp nên không đủ điều kiện hỗ trợ. Người lao động làm việc trong các hợp tác xã có giao kết hợp đồng lao động, có tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ đến tháng 3/2020 và nghỉ việc không hưởng lương do dịch Covid-19 nhưng không được hỗ trợ.

- Khoản 2, Điều 16 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định doanh nghiệp, HTX, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục (gọi tắt là doanh nghiệp) gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp chi nhánh tại tỉnh Lâm Đồng gửi hồ sơ về trụ sở chính tại tỉnh Đồng Nai thì không được tiếp nhận và giải quyết, đến khi có Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thì mới được giải quyết.

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; lao động ngừng việc; hộ kinh doanh phải tạm ngừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước để phòng chống dịch Covid-19. UBND tỉnh, UBND huyện ban hành nhiều văn bản yêu cầu các ngành nghề tạm ngừng hoạt động, được hoạt động trở lại… nên cán bộ, công chức gặp nhiều khó khăn trong quá trình rà soát đối tượng đủ điều kiện hưởng hỗ trợ.

2. Kiến nghị

Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội trong thời gian tới như sau: 

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về an sinh xã hội; nâng cao chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác hỗ trợ đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, khả thi.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác hỗ trợ an sinh xã hội; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng, trục lợi chính sách hỗ trợ.

- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường truyền thông và thông tin cho người dân và doanh nghiệp, góp phần hạn chế các thông tin sai lệch gây hoang mang, hiểu lầm. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền liên quan trong việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ; đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi pháp luật.
- Mở cổng thông tin online, tiếp nhận ý kiến và phản hồi trực tiếp với người dân, doanh nghiệp và các đối tượng khác.

Trên đây là Báo cáo phân tích, tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát tình hình thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Tư pháp kính báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp./.
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� Kế hoạch số 47/KH-STP ngày 20/07/2022 tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
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